2

Phụ lục 1
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ NGHỆ HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 13/7/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

[bookmark: _GoBack]
  
	TT
	Tên Vị trí việc làm
	Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu
	Ghi chú

	I
	Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành
	08 VTVL
	

	1
	Hiệu trưởng
	III
	

	2
	Phó Hiệu Trưởng
	III
	

	3
	Trưởng phòng
	III
	

	4
	Trưởng khoa
	III
	

	5
	Giám đốc Trung tâm
	III
	

	6
	Phó Trưởng phòng
	III
	

	7
	Phó Trưởng  khoa
	III
	

	8
	Phó Giám đốc Trung tâm
	III
	

	II
	Nhóm hoạt động nghề nghiệp
	06 VTVL
	

	1
	Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (lý thuyết, thực hành)
	III
	

	2
	Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV (giảng dạy trình độ sơ cấp)
	IV
	

	3
	Giáo viên trung học phổ thông
	III
	

	4
	Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động
	III
	

	5
	Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 
	III
	

	6
	Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
	III
	

	III
	Nhóm hỗ trợ, phục vụ
	08 VTVL
	

	1
	Hành chính tổng hợp
	III
	

	2
	Đào tạo - quản sinh
	III
	

	3
	Kế toán
	III
	

	4
	Văn thư - lưu trữ
	IV
	

	5
	Thư viện
	IV
	

	6
	Kho - quỹ
	IV
	

	7
	Lái xe
	
	

	8
	Bảo vệ
	
	

	Tổng:
	22 VTVL
	


		                              
                                                                                      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH






Ph


?


 l


?


c 1


 


DANH M


?


C V


?


 TRÍ VI


?


C LÀM


 


TRƯ


?


NG 


TRUNG C


?


P 


K


?


 NGH


?


 


HÀ T


I


NH


 


(


Ban hành kèm theo Quy


?


t đ


?


nh s


?


: 2157


/QĐ


-


UBND ngŕy 13


/


7


/2020


 


c


?


a 


?


y ban nhân dân t


?


nh)


 


 


 


  


 


TT


 


Tên V


?


 trí


 


vi


?


c làm


 


H


?


ng ch


?


c danh 


ngh


?


 nghi


?


p t


?


i thi


?


u


 


Ghi chú


 


I


 


Nhóm lãnh 


đ


?


o, qu


?


n lý, đi


?


u hành


 


08 VTVL


 


 


1


 


Hi


?


u trư


?


ng


 


II


I


 


 


2


 


Phó Hi


?


u Trư


?


ng


 


III


 


 


3


 


Trư


?


ng phòng


 


III


 


 


4


 


Trư


?


ng khoa


 


III


 


 


5


 


Giám đ


?


c 


T


rung tâm


 


III


 


 


6


 


Phó Trư


?


ng phòng


 


III


 


 


7


 


Phó Trư


?


ng  


khoa


 


III


 


 


8


 


Phó Giám đ


?


c Trung tâm


 


III


 


 


II


 


Nhóm ho


?


t đ


?


ng ngh


?


 nghi


?


p


 


0


6


 


VTVL


 


 


1


 


Giáo


 


viên


 


giáo d


?


c ngh


?


 nghi


?


p


 


(lý 


thuy


?


t, th


?


c hành)


 


III


 


 


2


 


Giáo viên giáo d


?


c ngh


?


 nghi


?


p


 


h


?


ng IV


 


(


gi


?


ng d


?


y trình 


đ


?


 sơ c


?


p


)


 


IV


 


 


3


 


Giáo viên trung h


?


c ph


?


 thông


 


III


 


 


4


 


Gi


?


i thi


?


u vi


?


c làm và xu


?


t kh


?


u lao 


đ


?


ng


 


III


 


 


5


 


Hu


?


n luy


?


n an toàn lao đ


?


ng, v


?


 sinh lao 


đ


?


ng 


 


III


 


 


6


 


Đào t


?


o 


lái xe cơ gi


?


i đư


?


ng b


?


 


III


 


 


III


 


Nhóm h


?


 tr


?


, ph


?


c v


?


 


0


8


 


VTVL


 


 


1


 


Hành chính t


?


ng h


?


p


 


III


 


 


2


 


Đào t


?


o 


-


 


q


u


?


n sinh


 


III


 


 


3


 


K


?


 toán


 


III


 


 


4


 


Văn thư 


-


 


lưu tr


?


 


IV


 


 




Ph ?  l ? c 1   DANH M ? C V ?  TRÍ VI ? C LÀM   TRƯ ? NG  TRUNG C ? P  K ?  NGH ?   HÀ T I NH   ( Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh s ? : 2157 /QĐ - UBND ngày 13 / 7 /2020   c ? a  ? y ban nhân dân t ? nh)           

TT  Tên V ?  trí   vi ? c làm  H ? ng ch ? c danh  ngh ?  nghi ? p t ? i thi ? u  Ghi chú  

I  Nhóm lãnh  đ ? o, qu ? n lý, đi ? u hành  08 VTVL   

1  Hi ? u trư ? ng  II I   

2  Phó Hi ? u Trư ? ng  III   

3  Trư ? ng phòng  III   

4  Trư ? ng khoa  III   

5  Giám đ ? c  T rung tâm  III   

6  Phó Trư ? ng phòng  III   

7  Phó Trư ? ng   khoa  III   

8  Phó Giám đ ? c Trung tâm  III   

II  Nhóm ho ? t đ ? ng ngh ?  nghi ? p  0 6   VTVL   

1  Giáo   viên   giáo d ? c ngh ?  nghi ? p   (lý  thuy ? t, th ? c hành)  III   

2  Giáo viên giáo d ? c ngh ?  nghi ? p   h ? ng IV   ( gi ? ng d ? y trình  đ ?  sơ c ? p )  IV   

3  Giáo viên trung h ? c ph ?  thông  III   

4  Gi ? i thi ? u vi ? c làm và xu ? t kh ? u lao  đ ? ng  III   

5  Hu ? n luy ? n an toàn lao đ ? ng, v ?  sinh lao  đ ? ng   III   

6  Đào t ? o  lái xe cơ gi ? i đư ? ng b ?  III   

III  Nhóm h ?  tr ? , ph ? c v ?  0 8   VTVL   

1  Hành chính t ? ng h ? p  III   

2  Đào t ? o  -   q u ? n sinh  III   

3  K ?  toán  III   

4  Văn thư  -   lưu tr ?  IV   

